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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀNG MAI 
TỈNH NGHỆ AN 

 

Bản án số: 77/2020/HS - ST 

      Ngày: 25/9/2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Lĩnh và bà Đậu Thị Liệu.  

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Văn Luyến - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 25 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai 

xét xử công khai
 
sơ thẩm

 
vụ án hình  sự thụ lý số: 77/2020/TLST-HS ngày 11 tháng 9 năm 

2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 108/2020/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 

năm 2020 đối với bị cáo: 

Phan Văn L; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 03 tháng 8 năm 

2002; Nơi cư trú: Thôn T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Đánh cá biển; Con ông 

Phan Văn Th, sinh năm 1962; Con bà Hoàng Thị T, sinh năm 1965; Vợ, Con: Chưa 

có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi 

khỏi nơi cư trú; có mặt. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: Ông Phan Văn Th, sinh năm 1962, có 

mặt. 

Bà Hoàng Thị T, sinh năm 1965, có mặt. 

Cùng nơi cư trú: Khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

 Người bào chữa cho bị cáo: Bà Phạm Thị L - Luật sư Văn phòng luật sư 

Hương Thảo - Cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An, 

có mặt. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Anh Nguyễn Văn D, sinh ngày 01/6/2002, có mặt. 

Nơi cư trú: Thôn 2, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 2001, có mặt. 

Nơi cư trú: Khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Ngô Trí Tuấn A, sinh ngày 18/9/2002, có mặt. 

Nơi cư trú: Tổ dân phố K, phường M, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Nguyễn Nho T, sinh ngày 25/9/2003, có mặt. 
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Người đại diện theo pháp luật cho anh Tuấn: Ông Nguyễn Nho Đ, sinh năm 

1977 , vắng mặt. 

Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1979, vắng mặt. 

Đều nơi cư trú: Xóm 1, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Người làm chứng: 

Anh Trần Đăng Th, sinh năm 2000, vắng mặt. 

Nơi cư trú: Khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Nguyễn Bá Tr, sinh năm 2002, có mặt. 

Nơi cư trú: Khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Nguyễn Bá S, sinh năm 2000, vắng mặt. 

Nơi cư trú: Khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Hồ Sỹ C, sinh năm 2004, có mặt. 

Nơi cư trú: Xóm 3A, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Nguyễn Đức Đ, sinh năm 2003, vắng mặt. 

Nơi cư trú: Tổ dân phố K, phường M, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Lê Đăng H, sinh năm 2002, có mặt. 

Nơi cư trú: Khối B, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 2002, có mặt. 

Nơi cư trú: Khối Đ, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Trương Văn Đ, sinh năm 2003, vắng mặt. 

Nơi cư trú: Xóm 6, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Trần Đình Bình M, sinh năm 2003, có mặt. 

Nơi cư trú: Thôn 3, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Hồ Văn Đ, sinh năm 2003, vắng mặt. 

Nơi cư trú: Khối A, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Nguyễn Bá C, sinh năm 2001, có mặt. 

Nơi cư trú: Khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

Anh Lê Công T, sinh năm 2003, vắng mặt. 

Nơi cư trú: Khối Ph, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 21 giờ ngày 07/04/2020, Tổ công tác Công an thị xã H, tỉnh Nghệ An 

đang tuần tra tại khu vực phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An phát hiện Nguyễn Đình Q, (sinh 

năm 2004, trú tại xóm Đ, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu 

Sirius, màu xám, biển kiểm soát: 30F – 3350; Nguyễn Văn Q, ( sinh năm 2001, trú tại khối 

Y, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An) đi xe mô tô biển kiểm soát: 60N4 – 9952 đi cùng 

nhau có hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm và tụ tập đông người vi phạm quy định chỉ 

thị 16/CT – TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19 nên đã đưa về 

trụ sở làm việc. 

 Quá trình làm việc, Nguyễn Đình Q và Nguyễn Văn Q đều khai nhận  là thành 

viên trong nhóm kín Messenger Facebook “Wavedream” cùng với một số thành viên 

khác trong nhóm thỉnh thoảng có rủ nhau đi chơi tập trung đông người trong thời 

điểm chỉ thị 16/CT – TTg đã có hiệu lực. Công an thị xã Hoàng Mai đã tiến hành xác 

minh và triệu tập các đối tượng còn lại là thành viên trong nhóm Wavedream để làm 

rõ hành vi của các đối tượng. 
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Quá trình kiểm tra điện thoại các thành viên còn lại trong nhóm “Wavedream”, 

Cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tên tài khoản: “ A Trung Baton” (địa 

chỉ liên kết tài khoản: www.facebook.com/ ayelengocanh) do Nguyễn Bá Tr, sinh 

năm 2002, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An làm chủ tài khoản và sử 

dụng. Khi kiểm tra thì tài khoản: “A Tr Baton” ngoài tham gia nhóm Messenger 

“Wadream” còn tham gia nhóm “Ae baton” thường xuyên rủ nhau tụ tập đông người. 

 Công an thị xã Hoàng Mai lập biên bản kiểm tra thu giữ  sao chép từ các video 

clip, đăng tải, chia sẻ nội dung tin nhắn trong nhóm Messenger Facebook “Ae Baton” 

từ điện thọa di động IPHONE 6 PLUS của Lý Xuân Nh có nội dung như sau: 

 - Vào lúc 20 giờ 37 phút ngày 29/3/2020, tài khoản Facebook “Nh L X” địa chỉ 

liên kết (www.facebook.com/nham.lyxuan.3) do Lý Xuân Nh làm chủ tài khoản có 

gửi 01 (một) clip (tên “Video 4.mp4”, có dung lượng 1,28MB, có thời lượng 28 giây) 

có nội dung đồi trụy, khiêu dâm. 

 - Vào hồi 14 giờ 04 phút ngày 07/4/2020 tài khoản Febook: “Phan L” (Đường 

dẫn link:  Www.facebook.com/lephanvanqp) do Phan Văn L, sinh năm 2001, trú tại 

khối T, phường Q, thị xã H làm chủ tài khoản có gửi vào nhóm 03 video (có thời 

lượng lần lượt mỗi video clip là 24 giây 4 phút 39 giây, 4 phút 04 giây) với nội dung 

đồi trụy, khiêu dâm. 

 Quá trình điều tra xác định như sau: 

 Vào hồi 14 giờ 37 phút ngày 29 tháng 3 năm 2020, Ngô Trí Tuấn A, sinh năm 

2001, trú tại tổ dân phố K, phường M, thị xã H, tỉnh Nghệ An có tài khoản Fecebook: 

“T Sẹo” (Đường dẫn link vào tài khoản:  Www.facebook.com/baton.tuananh.1) là 

quản trị viên của nhóm Aebaton trên phần mềm Messenger đã xóa các thành viên 

trong nhóm trước đó rồi thêm lại thêm các thành viên như sau: 

 1. Nguyễn Văn D, sinh ngày 01/6// 2002, trú tại xóm 3, xã Q, thị xã H, tỉnh 

Nghệ An có tài khoản Facebook “D H” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/duan.baton.7) có biệt danh trong nhóm là “D baton”. 

 2. Nguyễn Bá Tr, sinh năm 2002, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ 

An có tài khoản Facebook: “ A”Tr BaTon” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/ayelengocanh) có biệt danh trong nhóm là “Lop”. 

 3. Trương Văn Đ, sinh ngày 13/3/2002,  trú tại xóm 6, xã Q, thị xã H, tỉnh 

Nghệ An có tài khoản Facebook “Đ tỉ phú” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/profile.php?id=10002946337055). 

 4. Hồ Văn C, sinh năm 2004, trú tại xóm 3, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An có tài 

khoản Facebook “C Bảnh” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/ho.dan.5872). 

 5. Hồ Văn Đ, sinh ngày 01/8/ 2003, trú tại khối A, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An 

có tài khoản Facebook “Đ Bảnh” (Đường dẫn link vào tài 

khoản:(Www.facebook.com/profile.php?id=1000455564684259) có biệt danh trong nhóm 

là “Công anh T”. 

 6. Nguyễn Đức Đ, sinh ngày 12/11/ 2003, trú tại TDP. K, phường M, thị xã H tỉnh 

Nghệ An có tài khoản Facebook “Ido Đàn B” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/php?id=100046880272314). 

 7. Nguyễn Bá C, sinh năm 2001, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ 

An có tài khoản Facebook “Nguyễn Bá C” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/congbaton.anh). 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/nham.lyxuan.3
http://www.facebook.com/lephanvanqp
http://www.facebook.com/baton.tuananh.1
http://www.facebook.com/duan.baton.7
http://www.facebook.com/ayelengocanh
http://www.facebook.com/profile.php?id=10002946337055
http://www.facebook.com/ho.dan.5872
http://www.facebook.com/profile.php?id=1000455564684259
http://www.facebook.com/php?id=100046880272314
http://www.facebook.com/congbaton.anh
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 8. Lý Xuân Nh, sinh năm 2002, trú tại thôn 5, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An có 

tài khoản Facebook “Nh Lý Xuân” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/nham.lyxuan.3). 

 9. Phan Văn L, sinh năm 2002, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ 

An có tài khoản Facebook “Phan L” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/lephanvanqp). 

 10. Nguyễn Văn Q, sinh năm 2001, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh 

Nghệ An có tài khoản Facebook “Q Cheo” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/quanqqcheo). 

 11. Nguyễn Bá S, sinh năm 2002, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An 

có tài khoản Facebook “N S” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/profile.php?id=100037887407288). 

 12. Nguyễn Văn V, sinh năm 2002, trú tại khối Đ, phường Q, thị xã H, tỉnh 

Nghệ An có tài khoản Facebook “T V” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/duan.baton.7) có biệt danh trong nhóm là “đại ca việt”. 

 13. Lê Đăng H, sinh năm 2002, trú khối N, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An 

có tài khoản Facebook “H T” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/vanhoang.luu.71) có biệt danh trong nhóm là “H Bu lon”. 

 14. Trần Quang Th, sinh năm 1999, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An 

có tài khoản Facebook “Trần Quốc Th” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/thang.tranquoc.98449). 

 15. Nguyễn Nho T, sinh ngày 25/9/2003, trú tại xóm 1, xã Q, thị xã H, tỉnh 

Nghệ An có tài khoản Facebook “T Nè” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/ne.tuan.1088). 

 16. Lê Văn T, sinh ngày 21/3/2003, trú tại khối Ph, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ 

An có tài khoản Facebook “V T L” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/vantoan.le.14855377). 

 17. Trần Đình Bình M, sinh năm 2002, trú tại thôn 3, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ 

An có tài khoản Facebook “ V M” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/vuong.minh.7) có biệt danh trong nhóm là “M kòi”. 

 18. Trương Văn Đ, sinh ngày 13/3/ 2003, trú tại xóm 6, xã Q, thị xã H, tỉnh 

Nghệ An có tài khoản Facebook “Văn Trương Đ” (Đường dẫn link vào tài khoản: 

Www.facebook.com/Dathacker2k3) có biệt danh trong nhóm là “Đ 7 giây”.  

- Vào lúc 20 giờ 37 phút ngày 29/3/2020, tài khoản Facebook “ Nh L X ” địa 

chỉ liên kết (www.facebook.com/nham.lyxuan.3) do L X Nh, sinh năm: 2002, trú tại: 

Thôn 5, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An chia sẻ và phổ biến 01 (một) clip có nội dung 

khiêu dâm, đồi trụy lên nhóm Facebook “Ae Baton”  thì số lượng tài khoản nhận 

được và đã xem là 13 (mười ba) thành viên gồm: Tài khoản “ D baton” ( Nguyễn Văn 

D, Sinh năm: 2002, Trú tại: Xóm 3, xã Q, thị xã H), “T sẹo” ( do Ngô Trí Tuấn A, 

sinh năm: 2001, trú tại: TDP. K, phường M, thị xã H), “Nguyễn Bá C” do (Nguyễn 

Bá C, sinh năm: 2001, trú tại: Khối T, phường Q, thị xã H), “Đ tỷ phú” (do Trương 

Văn Đ, sinh năm: 2003, trú tại: Xóm 6, xã Q, thị xã H), “T nè” (do Nguyễn Nho T, 

sinh năm: 2003, trú tại: Xóm 1, xã Q, thị xã H), “V T L” (do Lê Văn T, sinh năm: 

2003, trú tại: Khối Ph, phường Q, thị xã H), “H T” (do Lê Đăng H, sinh năm: 2002, 

trú tại: Khối N, phường Q, thị xã H), “S” (do Nguyễn Bá S, sinh năm: 2002, trú tại: 

Khối T, phường Q, thị xã H), “Q Ch” (do Nguyễn Văn Q, sinh năm: 2001, trú tại: 

http://www.facebook.com/nham.lyxuan.3
http://www.facebook.com/lephanvanqp
http://www.facebook.com/quanqqcheo
http://www.facebook.com/profile.php?id=100037887407288
http://www.facebook.com/duan.baton.7
http://www.facebook.com/vanhoang.luu.71
http://www.facebook.com/thang.tranquoc.98449
http://www.facebook.com/ne.tuan.1088
http://www.facebook.com/vantoan.le.14855377
http://www.facebook.com/vuong.minh.7
http://www.facebook.com/Dathacker2k3
http://www.facebook.com/nham.lyxuan.3
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Khối T, phường Q, thị xã H), “Idol” (do Nguyễn Đức Đ, sinh năm: 2003, trú tại: 

TDP. K, phường M, thị xã H), “B” (do Hồ Sỹ C, sinh năm; 2004, trú tại: Xóm 3A, xã 

Q, thị xã H), “L” (do Phan Văn L, sinh năm: 2002, trú tại: Khối T, phường Q, thị xã 

H), “M Khòi” (do Trần Đình Bình M, Sinh năm: 2002, trú tại: thôn 5, xã Q, thị xã H).  

- Vào hồi 14 giờ 04 phút ngày 07/4/2020 tài khoản Facebook: “Phan L” 

(Đường dẫn link:  Www.facebook.com/lephanvanqp) do Phan Văn L, sinh năm: 

2001, trú tại khối T, phường Q, thị xã H làm chủ tài khoản có gửi vào nhóm 03 video 

(Có thời lượng lần lượt mỗi video clip là 24 giây 4 phút 39 giây, 4 phút 04 giây) với 

nội dung đồi trụy, khiêu dâm thì số tài khoản nhận và đã xem là 11 (Mười một) thành 

viên gồm các tài khoản: “D baton” (Là tài khoản của Nguyễn Văn D, sinh năm: 2002, 

trú tại xóm 3, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An), “T sẹo” (Của Ngô Trí Tuấn A, sinh 

năm: 2001, trú tại: TDP. K, phường M, thị xã H, tỉnh Nghệ An), “Nguyễn Bá C” 

(Của Nguyễn Bá C, sinh năm: 2001, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ 

An), “Đ tỷ phú” (do Trương Văn Đ, sinh năm: 2003, trú tại xóm 6, xã Q, thị xã H, 

tỉnh Nghệ An), “T nè” (Của Nguyễn Nho T, sinh năm: 2003, trú tại xóm 1, xã Q, thị 

xã H, tỉnh Nghệ An), “T V” (Của Nguyễn Văn V, sinh năm: 2002, trú tại khối Đ, 

phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An), “H T” (Của Lê Đăng H, sinh năm: 2002, trú tại: 

Khối N, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An), “N S” (Của Nguyễn Bá S, sinh năm: 

2002, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An), “Q Ch” (Của Nguyễn Văn 

Q, sinh năm: 2001, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An), “N L X” (do 

Lý Xuân Nh, sinh năm: 2002, trú tại thôn 5, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An) và “M 

Kòi” (Của Trần Đình Bình M, sinh năm: 2002, trú tạithôn 5, xã Q, thị xã H, tỉnh 

Nghệ An).  

 Ngày 23 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng 

Mai đã ra Quyết định trưng cầu giám định số: 575/CQĐT để giám định nội dung và 

dung lượng các video được sao chép từ các video clip, đăng tải, chia sẻ trên nhóm 

Messenger Facebook “ Ae Baton” do các tài khoản Facebook trên thực hiện mà các 

đối tượng gửi lên nhóm “Aebaton” đến Sở văn hóa và thể thao tỉnh Nghệ An. 

Tại bản kết luận giám định số 927/KLSVHTT ngày 05 tháng 5 năm 2020 của 

Sở Văn Hóa và thể thao tỉnh Nghệ An kết luận toàn bộ video clip được Cơ quan 

CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đưa đi giám định là văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu 

dâm, kích thích ham muốn tình dục được quy định tại khoản 4 và 5, Điều 3 Nghị định 

số 178/2004/NĐ – CP ngày 15/10/2004 của Chỉnh Phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Pháp lệnh phòng chống mại dâm và không được sản xuất lưu hành, vận 

chuyển, tàng trữ, mua bán, xuất khẩu,nhập khẩu, phổ biến những hình ảnh, vật phẩm, 

sản phẩm, thông tin có nội dung và hình thức đồi trụy, khiêu dâm, kích động tình dục; 

được quy định tại Điều 16, Pháp lệnh số 10/2003/PLUBTVQH 11 ngày 17/3/2003 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phòng chống mại dâm. 

Cáo trạng số 80/CT-VKS-HM, ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Hoàng Mai đã truy tố bị cáo Phan Văn L về tội “Truyền bá văn hóa 

phẩm đồi trụy” theo quy định tại điểm e khoản 2 điều 326 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên toàn bộ nội dung cáo trạng đã 

nêu. Đề nghị: Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 326; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 

65, Điều 90, Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt Phan Văn L từ 30 

đến 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. 

Thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án. 

http://www.facebook.com/lephanvanqp
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Vật chứng vụ án:  

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

6, màu xám, có số IMEI: 358374064865717 (Không có sim) thu giữ của Ngô Trí T 

Anh; 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

A37, màu trắng, có số IMEI 1:865262038577672, IMEI 2: 865262038577664 (Không 

có sim) thu giữ của Nguyễn Văn Q; 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 

plus, màu xám, có số IMEI : 352066064888089 (Không có sim) thu giữ của Lý Xuân 

Nh; 

-  Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9, 

màu xanh tím, có số IMEI 1:860163041783494, IMEI 2: 860163041783486 (Không có 

sim) thu giữ của Phan Văn L.  

Đối với bị can Lý Xuân Nh trong quá trình Cơ quan điều tra vụ án, ngày 

22/7/2020 Lý Xuân Nh bị tử vong do tai nạn giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thị xã Hoàng Mai đã ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 977 ngày 

06/8/2020 đối với Nh theo quy định. 

Đối với Nguyễn Văn D tài khoản Facebook “H D” (Đường dẫn link vào tài 

khoản: Www.fecebook.com/dan.baton.7) vào hồi 13 giờ 46 phút ngày 12/3/2020  gửi 

vào nhóm 01 video có thời lượng 49 giây với nội dung đồi trụy, khiêu dâm, Nguyễn Văn 

Q có tài khoản Febook: “Q Ch” (Đường dẫn link:  Www.facebook.com/quanqq.cheoo) 

vào hồi 05 giờ 00 phút ngày 17/3/2020  có gửi vào nhóm 01 video có thời lượng 01 phút 

với nội dung đồi trụy, khiêu dâm, Ngô Trí Tuấn A có tài khoản Febook: “T Sẹo” (Đường 

dẫn link:  Www.facebook.com/baton.tuananh.1) vào hồi 23 giờ 11 phút ngày 18/3/2020 

có gửi vào nhóm 01 video  có thời lượng 01 phút 16 giây với nội dung đồi trụy, khiêu 

dâm và Nguyễn Nho T có tài khoản Febook: “T N” (Đường dẫn link:  

Www.facebook.com/ne.tuan.1088) vào hồi 15 giờ 27 phút ngày 21/3/2020 có gửi vào 

nhóm 01 video có thời lượng 04 phút 06 giây với nội dung đồi trụy, khiêu dâm chia sẻ 

video dưới 10 người xem nên chưa cấu thành tội phạm, Công an thị xã Hoàng Mai đã có 

công văn đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính theo 

thẩm quyền về hành vi: “Chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, di đoan, dâm ô, đối 

trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 

101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin và giao dịch điện tử. 

Người bào chữa cho bị cáo bà Phạm Thị L thống nhất về tội danh, điều khoản 

mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị 

cáo khi phạm tội người chưa thành niên nhận thức pháp luật còn hạn chế, có nhân 

thân tốt, có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo ăn năn hối cải được quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo mức 24 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng 

Mai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, Kiểm sát viên trong 

http://www.fecebook.com/dan.baton.7
http://www.facebook.com/quanqq.cheoo
http://www.facebook.com/baton.tuananh.1
http://www.facebook.com/ne.tuan.1088
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quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đó thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét lời khai nhận tội của bị cáo Phan Văn L phù hợp với thời gian, địa điểm, 

vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở 

khẳng định: Vào lúc 20 giờ 37 phút ngày 29/3/2020, tại khu vực thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tài 

khoản Facebook “ Nh L X ” địa chỉ liên kết (www.facebook.com/nham.lyxuan.3) do Lý Xuân Nh, 

chia sẻ và phổ biến 01 (một) clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên nhóm Facebook “Ae Baton”   

số lượng tài khoản nhận được và đã xem là 13 (mười ba) người trong đó có nhiều người dưới 18 tuổi. 

 Vào hồi 14 giờ 04 phút ngày 07/4/2020, tại khu vực thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tài 

khoản Facebook: “Phan L” (Đường dẫn link:  Www.facebook.com/lephanvanqp) do Phan 

Văn L làm chủ tài khoản đã gửi và phổ biến vào nhóm 03 video (Có thời lượng lần lượt mỗi 

video clip là 24 giây 4 phút 39 giây, 4 phút 04 giây) với nội dung đồi trụy, khiêu dâm thì số 

tài khoản nhận và đã xem là 11 (Mười một) người trong đó có nhiều người dưới 18 tuổi. 

Quá trình phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức 

được truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy bị nghiêm cấm nhưng vẫn cố tình thực hiện. 

Hành vi của bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Phan Văn L phạm tội 

“Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 326 Bộ luật 

hình sự như Cáo trạng quy kết là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Vụ án thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo trực tiếp xâm 

phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh, đạo đức, truyền thống, thuần phong 

mỹ tục cũng như bản sắc văn hóa của dân tộc. Thông qua mạng Internet bị cáo đã sao 

chép, chia sẻ và gửi những video, những hình ảnh có nội dung kích thích ham muốn 

tình dục, khiêu dâm, phản cảm. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi 

thường pháp luật. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

chung. 

[4] Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại 

điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự. Khi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên 

nên nhận thức pháp luật còn hạn chế. Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có nơi 

cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại 

địa phương như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát thể hiện tính khoan hồng của pháp 

luật đối với người chưa thành niên phạm tội để giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt.  

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy điều kiện hoàn cảnh gia đình bị cáo khó 

khăn về kinh tế nên không áp dụng hình phạt bổ sung. 

[6] Đối với bị can Lý Xuân Nh trong quá trình Cơ quan điều tra vụ án, ngày 

22/7/2020 Lý Xuân Nh bị tử vong do tai nạn giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thị xã Hoàng Mai đã ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 977 ngày 

06/8/2020 đối với Nh theo quy định là đúng pháp luật. 

Đối với Nguyễn Văn D tài khoản Facebook “H D” (Đường dẫn link vào tài 

khoản: Www.fecebook.com/dan.baton.7) vào hồi 13 giờ 46 phút ngày 12/3/2020  gửi 

vào nhóm 01 video có thời lượng 49 giây với nội dung đồi trụy, khiêu dâm, Nguyễn Văn 

Q có tài khoản Febook: “Q Ch” (Đường dẫn link:  Www.facebook.com/quanqq.cheoo) 

vào hồi 05 giờ 00 phút ngày 17/3/2020  có gửi vào nhóm 01 video có thời lượng 01 phút 

http://www.facebook.com/nham.lyxuan.3
http://www.facebook.com/lephanvanqp
http://www.fecebook.com/dan.baton.7
http://www.facebook.com/quanqq.cheoo
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với nội dung đồi trụy, khiêu dâm, Ngô Trí Tuấn A có tài khoản Febook: “T S” (Đường 

dẫn link:  Www.facebook.com/baton.tuananh.1) vào hồi 23 giờ 11 phút ngày 18/3/2020 

có gửi vào nhóm 01 video  có thời lượng 01 phút 16 giây với nội dung đồi trụy, khiêu 

dâm và Nguyễn Nho T có tài khoản Febook: “T Nè” (Đường dẫn link:  

Www.facebook.com/ne.tuan.1088) vào hồi 15 giờ 27 phút ngày 21/3/2020 có gửi vào 

nhóm 01 video có thời lượng 04 phút 06 giây với nội dung đồi trụy, khiêu dâm chia sẻ 

video dưới 10 người xem nên chưa cấu thành tội phạm, Công an thị xã Hoàng Mai đã có 

công văn đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính theo 

thẩm quyền về hành vi: “Chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, di đoan, dâm ô, đối 

trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 

101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin và giao dịch điện tử là đúng pháp luật. 

[7] Vật chứng vụ án:  

Vật chứng vụ án:  

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

6, màu xám, có số IMEI: 358374064865717 (Không có sim) thu giữ của Ngô Trí Tuấn 

A; Vì dùng chia sẻ các video đồi trụy khiêu dâm. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

A37, màu trắng, có số IMEI 1:865262038577672, IMEI 2: 865262038577664 (Không 

có sim) thu giữ của Nguyễn Văn Q; Vì dùng chia sẻ các video đồi trụy khiêu dâm. 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 

plus, màu xám, có số IMEI : 352066064888089 (Không có sim) thu giữ của Lý Xuân 

Nh; Vì dùng chia sẻ các video đồi trụy khiêu dâm. 

-  Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9, 

màu xanh tím, có số IMEI 1:860163041783494, IMEI 2: 860163041783486 (Không có 

sim) thu giữ của Phan Văn L. Vì dùng chia sẻ các video đồi trụy khiêu dâm. 

[8] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

          Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Phan Văn L phạm tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. 

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 326; điểm s, khoản 1 Điều 51, Điều 65, Điều 90, 

Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt Phan Văn L 30 (Ba mươi) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Phan Văn L cho UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có 

trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 

tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành 

hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định 

tại Điều 56 của Bộ luật hình sự. 

http://www.facebook.com/baton.tuananh.1
http://www.facebook.com/ne.tuan.1088
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Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, 

màu xám, có số IMEI: 358374064865717 (Không có sim) thu giữ của Ngô Trí T A có 

tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Hoàng Mai và Chi cục thi hành 

án dân sự thị xã Hoàng Mai ngày 11/9/2020. 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A37, 

màu trắng, có số IMEI 1:865262038577672, IMEI 2: 865262038577664 (Không có 

sim) thu giữ của Nguyễn Văn Q có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị 

xã Hoàng Mai và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai ngày 11/9/2020. 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 

plus, màu xám, có số IMEI : 352066064888089 (Không có sim) thu giữ của Lý Xuân 

Nh có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Hoàng Mai và Chi cục thi 

hành án dân sự thị xã Hoàng Mai ngày 11/9/2020. 

-  Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9, 

màu xanh tím, có số IMEI 1:860163041783494, IMEI 2: 860163041783486 (Không có 

sim) thu giữ của Phan Văn L có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã 

Hoàng Mai và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai ngày 11/9/2020. 

Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban Thường Vụ 

Quốc Hội; Buộc bị cáo Phan Văn L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị 

cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo lên Tòa 

án nhân dân tỉnh Nghệ An. Người đại diện cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết công khai. 

Nơi nhận:                                                                       

- Bị cáo; Đại diện cho bị cáo;     

- Người bào chữa; Người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan;                                                                       

- VKSND thị xã Hoàng Mai; 

- Chi cục THADS thị xã Hoàng Mai;                                                                           

- Sở Tư pháp; 

- CA thị xã Hoàng Mai; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 
- Lưu VP.                                                                                                   

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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